	Mã thủ tục: 1.010735

	Tên thủ tục: Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

	1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh.

	2. Lĩnh vực: Môi trường

	3. Trình tự thực hiện:

	3.1
	Gửi (nộp) hồ sơ TTHC

	Tổ chức, cá nhân (khách hàng) nộp hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) đến Sở Tài nguyên và Môi trường. 

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

	Địa điểm gửi hồ sơ: 
- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
- Qua dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn hồ sơ
	Số lượng

	
	
	Gửi trực tiếp hoặc qua DVBCCI
	Gửi trực tuyến
	

	1
	Văn bản đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT); 
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	2
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (mẫu số 11 Phụ lục II ban hành  kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	3
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
	Bản sao
	Bản Scan
	01

	Số bộ hồ sơ: 01 bộ

	3.2
	Giải quyết hồ sơ TTHC

	Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (khách hàng), kiểm tra, yêu cầu khách hàng thanh toán phí thẩm định theo quy định; thẩm định; thông báo kết quả thẩm định đến khách hàng: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
+ Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua DVBCCI: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho CCVC tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền. CCVC tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa có trách nhiệm in (ghi) chứng từ, phiếu thu hoặc biên lai thu phí, lệ phí, thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định và gửi 01 liên cho tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí, thuế, nghĩa vụ tài chính khác tại Bộ phận Một cửa.
+ Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến: Căn cứ trên yêu cầu nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác tổ chức, cá nhân thanh toán trực truyến thông qua chức năng thanh toán trực tuyến (mục yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (http://dichvucong.hagiang.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống sẽ ghi nhận thanh toán thành công và gửi biên lai điện tử cho tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ TTHC. Căn cứ vào biên lai điện tử cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Bước 2: Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

	Địa điểm gửi hồ sơ: 
- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
- Qua dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn hồ sơ
	Số lượng

	
	
	Gửi trực tiếp hoặc qua DVBCCI
	Gửi trực tuyến
	

	1
	Văn bản giải trình ý kiến thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	2
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.  
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	Số bộ hồ sơ: 01 bộ

	Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, trình UBND tỉnh nếu hồ sơ đủ điều kiện: 07 ngày làm việc.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

	Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

	Thành phần hồ sơ:

	STT
	Tên thành phần hồ sơ
	Tiêu chuẩn hồ sơ
	Số lượng

	
	
	Gửi trực tiếp hoặc qua DVBCCI
	Gửi liên thông qua HTTTGQ
TTHC
	

	1
	Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	2
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường chỉnh sửa sau thẩm định.
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	3
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	4
	Văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	5
	Biên bản phiên họp thẩm định của Hội đồng thẩm định
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	6
	Phiếu thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định
	Bản sao
	Bản Scan
	01

	7
	Văn bản giải trình nội dung chỉnh sửa, bổ sung của Chủ dự án
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	8
	Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	Số bộ hồ sơ: 01 bộ

	Bước 4: UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trả cho khách hàng trong thời hạn 08 ngày làm việc.

	Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

	Địa điểm gửi kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn kết quả
	Số lượng

	
	
	Gửi trực tiếp hoặc qua DVBCCI
	Gửi liên thông qua HTTTGQ
TTHC
	

	1
	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường (mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	02 (bản giấy); bản điện tử: 01 bản

	Bước 5:  Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho khách hàng.

	Cách thức trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến

	Địa điểm trả kết quả: 
- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
- Qua địa chỉ hòm thư điện tử đã đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

	Kết quả giải quyết:

	STT
	Tên kết quả TTHC
	Tiêu chuẩn kết quả
	Số lượng

	
	
	Trả trực tiếp hoặc qua DVBCCI
	Trả trực tuyến
	

	1
	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường (mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).
	Bản chính văn bản giấy
	Bản điện tử được ký số
	01

	4
	Thời hạn giải quyết: 
- Theo quy định của pháp luật: 
+ Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quy định.
+ Thời hạn thẩm định hồ sơ: Tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
+ Thời hạn phê duyệt hồ sơ: Tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Theo thực tế tại địa phương:
+ Thời hạn thẩm định: 25 ngày làm việc (giảm 05 ngày so với quy định) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
+ Thời hạn phê duyệt kết quả thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

	5
	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

	6
	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố (nơi thực hiện dự án).
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh Hà Giang.

	7
	Phí, lệ phí (nếu có): Theo phục lục kèm theo.



	8
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

	9
	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	10
	Mẫu thành phần hồ sơ:

	
	Văn bản đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);
	


	
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)
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Mẫu 02

Nội dung Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
(Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành  kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)



Phần I:

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN

MỞ ĐẦU

Nêu tóm tắt những yếu tố hình thành, xuất xứ, sự cần thiết lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Chương I.

KHÁI QUÁT CHUNG

I. Thông tin chung

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: ...... Fax: ......

- Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đầu tư).

- Hình thức đầu tư và quản lý phương án. Hình thức đầu tư, nguồn vốn và lựa chọn hình thức quản lý phương án. Trường hợp thuê tư vấn quản lý phương án phải nêu rõ thông tin, địa chỉ, tính pháp lý của tổ chức tư vấn quản lý phương án.

II. Cơ sở để lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Cơ sở pháp lý:…

Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có), quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/phương án đầu tư, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, các văn bản phê duyệt quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất khu vực triển khai phương án, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan; quy định về công tác dự toán, đơn giá, định mức, quy chuẩn kỹ thuật khai thác khoáng sản, quy chuẩn môi trường áp dụng xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Tài liệu cơ sở: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ được phê duyệt và thiết kế cơ sở được thẩm định hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận; tài liệu quan trắc môi trường.

Nêu rõ tên tổ chức tư vấn lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, tên người chủ trì và danh sách những người trực tiếp tham gia.

III. Đặc điểm khai thác khoáng sản, hiện trạng môi trường

Mô tả rõ ràng vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới… của địa điểm thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

1. Công tác khai thác khoáng sản

- Nêu tóm tắt đặc điểm địa hình, địa mạo của khu vực khai thác khoáng sản; điều kiện địa chất, địa chất công trình, đặc điểm thành phần thạch học, thành phần khoáng vật khoáng sản; đặc điểm phân bố khoáng sản.

- Tài nguyên, biên giới và trữ lượng khai trường: Nêu tóm tắt về trữ lượng tài nguyên khoáng sản, điều kiện kỹ thuật khai thác.

- Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ: Nêu chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ.

- Mở vỉa, trình tự và hệ thống khai thác: Nêu tóm tắt phương án mở vỉa, trình tự khai thác và hệ thống khai thác.

- Vận tải, bãi thải và thoát nước mỏ: Nêu phương thức vận tải trong mỏ, công tác đổ thải và thoát nước mỏ.

- Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy: Nêu các giải pháp về kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

- Tổng mặt bằng, vận tải ngoài và tổ chức xây dựng: Mô tả tóm tắt giải pháp bố trí tổng mặt bằng, tổ chức vận tải ngoài và tổ chức xây dựng của dự án; các giải pháp kiến trúc-xây dựng, thiết kế cơ sở đã lựa chọn.

2. Hiện trạng môi trường

- Tóm tắt điều kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông, hệ thống sông suối, đặc điểm địa hình…, điều kiện kinh tế - xã hội và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.

- Nêu hiện trạng môi trường thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Kết quả phân tích môi trường thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Chương II.

CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

I. Lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực, tổ chức, cá nhân phải xây dựng các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khả thi. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường.

- Việc cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện theo quy định có liên quan.

- Mô tả khái quát các giải pháp; các công trình và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Xây dựng bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường.

- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, sự cố môi trường,…).

- Tính toán “chỉ số phục hồi đất” cho các giải pháp lựa chọn (tối thiểu 02 giải pháp cho mỗi hạng mục công trình) được xác định theo biểu thức sau:

Ip = (Gm - Gp)/Gc

Trong đó:

+ Gm: giá trị đất đai sau khi phục hồi, dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính toán;

+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng;

+ Gc: giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán (theo đơn giá của Nhà nước);

Trên cơ sở đánh giá và so sánh chỉ số phục hồi đất và ưu điểm, nhược điểm của các giải pháp (tối thiểu 02 giải pháp cho mỗi hạng mục công trình), lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường tối ưu.

II. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường

Từ giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối lượng các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể:

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi trường theo hướng dẫn.

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục tiêu đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế;

- Thiết kế các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với từng giai đoạn trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Lập bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế, thi công các công trình cải tạo, phục hồi môi trường dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ hoặc thiết kế cơ sở khai thác mỏ hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

III. Kế hoạch thực hiện

Trình bày sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

Trình bày tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công trình.

Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm tra, xác nhận.

Trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân có thể kết hợp sử dụng kết quả giám sát môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt.

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu sau:

		TT

		Tên công trình

		Khối lượng/ đơn vị

		Đơn giá

		Thành tiền

		Thời gian thực hiện

		Thời gian hoàn thành

		Ghi chú



		I

		Khu vực khai thác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I.1

		Đối với khai thác lộ thiên

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cải tạo bờ mỏ, đáy mỏ, bờ moong, đáy mong khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Trồng cây khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I.2

		Đối với khai thác hầm lò

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cải tạo đường lò, cửa lò khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Hệ thống thoát nước khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Khu vực bãi thải

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		San gạt khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Trồng cây khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Khu vực SCN và phụ trợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tháo dỡ khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Trồng cây khu A

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Công tác khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 










Chương III.

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

I. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường

- Căn cứ tính dự toán: định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo các Bộ, ngành tương ứng trong trường hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá.

- Nội dung của dự toán: theo điều kiện thực tế của công tác cải tạo, phục hồi môi trường; theo khối lượng và nội dung công việc cải tạo, phục hồi nêu trên và theo hướng dẫn.

- Lập bảng tổng hợp chi phí gồm các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường.

II. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ

Các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo theo hướng dẫn.

III. Đơn vị nhận ký quỹ

Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Quỹ bảo vệ môi trường địa phương hoặc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam).

Chương IV.

CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN

I. Cam kết của tổ chức, cá nhân

Các cam kết của tổ chức, cá nhân về thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; tuân thủ các quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường, bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của phương án. Cụ thể:

- Cam kết tính trung thực, khách quan khi tính toán khoản tiền ký quỹ;

- Các cam kết thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi trường... theo đúng cam kết trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện;

- Các cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường;

- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp gây ra sự cố môi trường;

- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định;

- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và kết quả chương trình giám sát môi trường gửi cơ quan có phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương theo quy định.

II. Kết luận

Nêu kết luận và đánh giá hiệu quả của phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tính hợp lý của số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Phần II:

CÁC PHỤ LỤC

1. Phụ lục các bản vẽ

		TT

		Tên bản vẽ



		1

		Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)



		2

		Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)



		3

		Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác



		4

		Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000)



		5

		Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật



		6

		Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)



		7

		Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm



		8

		Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)



		9

		Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo, phục hồi môi trường



		10

		Sơ đồ vị trí các công trình quan trắc môi trường, giám sát môi trường







2. Phụ lục các Hồ sơ, tài liệu liên quan

- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường/bản cam kết bảo vệ môi trường/đề án bảo vệ môi trường đơn giản/đề án bảo vệ môi trường chi tiết/quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản/ giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư khai thác và thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc tài liệu tương đương (nếu có);

- Đơn giá sử dụng tính dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường; đơn giá, định mức của các bộ, ngành và địa phương liên quan; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có).
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PHỤ LỤC SỐ 02

Mức thu Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và

phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang)

 

		Số TT

		Tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản     (Đơn vị tính: tỷ đồng)

		Mức thu phí            (Đơn vị tính: triệu đồng)



		I

		Thẩm định lần đầu

		



		1

		Đến 10 tỷ đồng

		6



		2

		Trên 10 đến 20 tỷ đồng

		9



		3

		Trên 20 đến 50 tỷ đồng

		14



		4

		Trên 50 đến 100 tỷ đồng

		26



		5

		Trên 100 đến 200 tỷ đồng

		28



		6

		Trên 200 đến 500 tỷ đồng

		37



		7

		Trên 500  tỷ đồng tỷ đồng

		41



		II

		Thẩm định bổ sung

		Bằng 50 % mức thu lần đầu
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Mẫu 01

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định phương án 

(Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành  kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)



		(1)


Số: …

V/v đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		 

		(Địa danh), ngày … tháng … năm …..







Kính gửi:  (3) 

Chúng tôi là: (1), chủ dự án đầu tư/cơ sở của (2) thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo phục hồi môi trường thuộc đối tượng tại điểm … khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường.

- Địa chỉ: …;

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …

Xin gửi quý (3) hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường gồm:

- Thuyết minh phương án kèm theo các bản vẽ liên quan;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Chúng tôi cam kết bảo đảm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu trong các báo cáo, tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của (2).

		Nơi nhận:

- Như trên;

- ...;

- Lưu: ...

		QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



Họ và tên





Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cá nhân; 

(2) Tên dự án/cơ sở; 

(3) Cơ quan thẩm định; 


